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Giáo Viên : Cô Hãi, Cô Út

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

BUỔI 
SÁNG

6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày: Con nhận được cái ôm ấm áp

Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Important women in my 
life

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Important women in my 
life

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Letter Qq

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

The odd-one-out

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài
NT

Review all the learned 
content

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30
Công nghệ tái chế

Làm son dưỡng hương 
cỏ

Hoạt động với nước
Cá và lưới

Khám phá Thực phẩm
Làm bánh bơ đơn giản

Hoạt động với nước
Cá và lưới p2

Làm quen chữ viết tiếng 
Việt

Làm quen chữ ê
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BUỔI 
SÁNG

9:30 - 10:15
Hoạt động vui chơi 

ngoài trời
TCDG: Búng thun

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Chơi tự do trong sân 
trường

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Di chuyển cùng đồng 
đội

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Chơi tự do trong sân 
trường

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Vòng tròn cùng bạn

10:15 -10:45

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Language & Expression
Important women in my 

life

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Song

MOMMY

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Phonics

Letter Qq

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Logical Thinking
The odd-one-out

Hoạt động học tiếng 
Anh với giáo viên nước 

ngoài 
Review

Show and Tell

BUỔI 
TRƯA

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

BUỔI 
CHIỀU

14:30 - 15:00
Rèn luyện thể chất

Bật sâu (bật từ trên cao 
xuống)

Lịch thiệp nhã nhặn
Biết khen ngợi người 

khác

Mỹ Thuật
Tô màu thiệp tặng

Thuyết trình
Cháu yêu bà

Môi trường tự nhiên
Tìm hiểu về thế giới phụ 

nữ qua nhiều thời kỳ

15:00 - 15:30 Giáo dục cảm xúc
Tôn trọng cảm xúc

Toán học nền tảng
Xếp theo quy tắc 2-1-

Hoạt động Vui chơi
Hoạt động góc

Cảm thụ âm nhạc
Hát :Một sợi rơm vàng

Mỹ Thuật 
Nặn hộp quà

15:30- 16:00 Hoạt động cá nhân
Khung cúc bấm

Hoạt động cá nhân
Làm BT sách Tạo hình

Hoạt động cá nhân
Hoạt động với giáo cụ

Hoạt động cá nhân
Làm BT sách Toán Chia sẻ đồ chơi

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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